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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Sơn 

Các  Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Xuân Mâu và ông Nguyễn Xuân Thí 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Duyên - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Bà 

Lê Thị Ngọc Loan - Kiểm sát viên. 

  

Ngày 02 tháng  6  năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét 

xử công khai vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 43/2022/TLST-DS ngày 03/8/2022 về 

việc “Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

1168/2023/QĐXXST-DS ngày 20/4/2023, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty cổ phần Đ; Địa chỉ: số B, ngõ C, tổ D, phường D, quận 

C, thành phố Hà Nội; 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Kim H – Chủ tịch Hội đồng 

quản trị;  

Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Trần Nguyễn T - Cán bộ pháp lý Công ty 

cổ phần Đ; Địa chỉ: P, Tòa nhà E, số B T, phường T, quận T, thành phố Hà Nội. Ông 

T có mặt. 

Bị đơn: Chị Trương Thị Hồng N, sinh năm 1999  

Địa chỉ: Thôn L, xã V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt lần thứ hai (có 

đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 31/5/2023).  

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn D, sinh ngày 

04/10/1994. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh: Thôn G, xã L, 

huyện B, tỉnh Quảng Bình. Hiện đang cư trú tại nước ngoài (Hàn Quốc). Vắng mặt. 

  
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 22/6/2022 và ý kiến tại bản tự khai cũng như tại 

phiên toà, đại diện nguyên đơn trình bày: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2025,%20ng%C3%B5%20389/17,%20t%E1%BB%95%2042,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%8Dng,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%2025,%20ng%C3%B5%20389/17,%20t%E1%BB%95%2042,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20D%E1%BB%8Bch%20V%E1%BB%8Dng,%20qu%E1%BA%ADn%20C%E1%BA%A7u%20Gi%E1%BA%A5y,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%202403,%20T%C3%B2a%20nh%C3%A0%20Eurowindow%20Multicomplex,%20s%E1%BB%91%2027%20Tr%E1%BA%A7n%20Duy%20H%C6%B0ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Trung%20H%C3%B2a,%20qu%E1%BA%ADn%20Thanh%20Xu%C3%A2n,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thanh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%87%20K%E1%BB%B3%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%87%20K%E1%BB%B3%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20v%C3%A0%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20Tr%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20Tr%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20Tr%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh


Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Công ty cổ phần Đ đã ký kết với anh Nguyễn Văn 

D Hợp đồng đưa người đi lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc số 

09/2022/HĐ-TL. Theo nội dung Hợp đồng anh Nguyễn Văn D sẽ sang làm việc trên 

tàu đánh cá thuộc Hiệp hội G cảng thành phố P, tỉnh Gyongbuk Hàn Quốc với ngành 

nghề công việc là thuyền viên đánh bắt thuỷ sản gần bờ và thực hiện các công việc 

mà chủ sử dụng lao động phân công theo quy định của Luật lao động nước sở tại. 

Thời hạn của hợp đồng là 03 năm, có thể gia hạn hợp đồng tùy vào sự thỏa thuận 

giữa chủ sử dụng lao động và người lao động. 

 Để ràng buộc trách nhiệm của người lao động thực hiện đúng theo các điều 

khoản của hơp đồng, chị Trương Thị Hồng N vợ của anh Nguyễn Văn D đã ký kết 

với Công ty cổ phần Đ hợp đồng bảo lãnh số 30/2022/HĐBL ngày 10/5/2022 về 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi bỏ trốn của người lao động trong thời 

gian làm việc trên tàu trên tàu đánh cá thuộc Hiệp hội G cảng thành phố P, tỉnh 

Gyongbuk, Hàn Quốc số tiền bồi thường là 300.000.000 đồng. 

Ngày 24/5/2022, anh Nguyễn Văn D đã được Công ty cổ phần Đ làm thủ tục 

xuất cảnh sang Hàn Quốc và bắt đầu làm việc tại tàu đánh cá thuộc Hiệp hội G cảng 

thành phố P, tỉnh Gyongbuk, Hàn Quốc. Ngày 31/5/2022, anh Nguyễn Văn D đã tự 

ý bỏ trốn khỏi nơi làm việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng, vi phạm hợp đồng đã 

ký kết với Công ty cổ phần Đ. 

Sau khi nhận được thông tin anh Nguyễn Văn D bỏ trốn, Công ty Đ đã gửi 

Thông báo số 10/06/2022/TB-CT ngày 15/6/2022 về việc thông báo “Người lao 

động Nguyễn Văn D tự ý bỏ trốn khỏi nơi làm việc tại Hàn Quốc và yêu cầu người 

bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh” đến chị Trương Thị Hồng N và Ủy ban nhân 

dân xã V, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Công ty Đ yêu cầu chị Trương Thị Hồng N 

liên hệ với Công ty để thanh lý hợp đồng. Việc anh Nguyễn Văn D bỏ trốn đã gây 

thiệt hại rất lớn cho Công ty, không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín mà còn bị 

phía đối tác đòi bồi thường thiệt hại do lao động bỏ trốn. Kể từ ngày gửi Thông báo 

bỏ trốn cho đến nay Công ty Đ không nhận được bất kỳ sự hợp tác nào từ chị Trương 

Thị Hồng N. 

Căn cứ vào các điều khoản của Hợp đồng bảo lãnh số 30/2022/HĐBL ngày 

10/5/2022 đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi bỏ trốn của người lao 

động anh Nguyễn Văn D trong thời gian làm việc tại Hàn Quốc, Công ty cổ phần Đ 

đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết buộc người bảo lãnh chị Trương Thị Hồng N 

phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường 300.000.000 đồng cho Công ty cổ phần Đ. 

Tại bản tự khai ngày 22/11/2022 của bị đơn bà Trương Thị Hồng N trình bày:  

Khoảng tháng 5/2022 chị và chồng là anh Nguyễn Văn D có bàn bạc làm thủ 

tục cho anh D sang Hàn Quốc làm ăn. Ngày 10/5/2022 anh D có ký kết với Công ty 

cổ phần Đ hợp đồng đưa người lao động đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc số 

09/2022/HĐ-TL. Nội dung công việc của anh D tại Hàn Quốc là Thuyền viên đánh 

bắt hải sản. Chị là vợ của anh D có ký kết hợp đồng bảo lãnh số 30/2022/HĐBL 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20v%C3%A0%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20Tr%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20v%C3%A0%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20Tr%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20v%C3%A0%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20Tr%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Hi%E1%BB%87p%20h%E1%BB%99i%20Guryongpo%20Suhyup
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pohang,%20t%E1%BB%89nh%20Gyongbuk%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%87%20K%E1%BB%B3%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20v%C3%A0%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20Tr%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Hi%E1%BB%87p%20h%E1%BB%99i%20Guryongpo%20Suhyup
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Pohang,%20t%E1%BB%89nh%20Gyongbuk,%20H%C3%A0n%20Qu%E1%BB%91c
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ngày 10/5/2022 với Công ty cổ phần Đ, sau đó vợ chồng chị đã nộp cho Công ty Đ 

nhiều lần với tổng số tiền là 346.500.000đồng (VNĐ). Ngày 24/5/2022 anh D xuất 

cảnh sang Hàn Quốc lao động và làm việc tại Công ty G1. Thời gian này anh D có 

liên lạc với chị, đến ngày 27/5/2022 anh D không liên lạc với chị nữa, chị có tìm mọi 

cách liên lạc như gọi điện thoại, gửi tin nhắn nhưng không thể liên lạc được với anh 

D. Từ đó đến nay chị không rõ anh D đi đâu, ở đâu và làm gì. Nay Công ty cổ phần 

Đ khởi kiện đến Toà án yêu cầu chị thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền 

300.000.000đồng, chị không chấp nhận theo yêu cầu khởi kiện của Công ty Đ. Vì 

trong thời gian từ lúc xuất cảnh đến bây giờ chị không thể liên lạc hay nhận được 

thông tin gì từ anh D, chị không rõ anh D bỏ trốn hay mất tích, gặp sự cố không 

mong muốn nào khác và gia đình cũng rất lo lắng. Với hoàn cảnh gia đình hiện đang 

khó khăn, con của anh chị mới hơn một tuổi mà đang điều trị ung thư võng mạc phải 

điều trị bằng hoá chất, hàng tháng chị phải đưa con ra Hà Nội thăm khám, chữa trị, 

anh D không gửi tiền về cho chị. Vì vậy chị không có khả năng thanh toán số tiền 

cho Công ty Đ nên đề nghị Toà án xem xét giải quyết.  

 Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã gửi Thông 

báo về việc mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

phiên hòa giải ngày 03/02/2023 và ngày 03/3/2023 nhưng cả hai phiên họp chị N 

đều không có mặt và không có ý kiến gì gửi cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình.  

- Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Nguyễn Văn D: Do anh 

Nguyễn Văn D bỏ trốn khỏi nơi làm việc nên phía nguyên đơn chỉ cung cấp được 

địa chỉ của anh Nguyễn Văn D cuối cùng tại Hàn Quốc trước khi bỏ trốn cho Toà 

án. Theo công văn số 17116/QLXNC-P5  ngày 16/8/2022 của cục Q1 Bộ C đã xác 

định anh Nguyễn Văn D đã xuất nhập cảnh 39 lần, xuất cảnh gần nhất ngày 

24/5/2022, hiện chưa có thông tin nhập cảnh về nước. Tòa án đã thực hiện thủ tục 

Ủy thác tư pháp theo quy định, ngày 21/4/2023 Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

đã nhận được Công điện của Đ1 tại Hàn Quốc số 494/ĐSQ-LS ngày 17/4/2023 về 

việc phúc đáp: “Theo đề nghị của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tống 

đạt, niêm yết công khai và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Đ2 liên quan 

đến vụ án tranh chấp hợp đồng bảo lãnh giữa nguyên đơn Công ty CP Đ với bị đơn 

Trương Thị Hồng N, đã thực hiện tống đạt, niêm yết công khai và thông báo trên 

Cổng thông tin điện tử của Đ1 tại Hàn Quốc với thời gian 30 ngày nhưng không 

nhận được phản hồi nào từ anh Nguyễn Văn D”. 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã làm thủ tục đăng tin thông báo về việc 

giải quyết vụ án trên kênh H1 VOV5, kênh phát thanh dành cho người Việt Nam ở 

nước ngoài và đã phát ba lần trong ba lần liên tiếp từ ngày 24, 25, 26/3/2023. 

Tại phiên tòa đại diện Công ty cổ phần Đ vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện. 

Bị đơn và người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm: 
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-  Về tố tụng: Trong quá trình tiến hành tố tụng, giải quyết vụ án người tiến 

hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố 

tụng dân sự. 

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên 

đơn, buộc chị Trương Thị Hồng N phải bồi thường cho Công ty cổ phần Đ số tiền 

300.000.000 đồng và phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định. 

  

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà, 

căn cứ kết quả tranh luận và ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên toà, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] .Về tố tụng: Đây là vụ án “Tranh chấp hợp đồng bảo lãnh” có yếu tố nước 

ngoài nên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thụ lý là đúng thẩm quyền theo quy 

định tại khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 37 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Sau khi thụ lý, Tòa án đã tống đạt các văn bản tố tụng của Tòa án cho người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bị đơn theo quy định của pháp luật nhưng không 

nhận được ý kiến phản hồi. Tại phiên toà xét xử lần 2 bị đơn chị Trương Thị hồng 

N1 có đơn xin xét xử vắng mặt; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

không có lý do nên căn cứ Điều 227, Điều 228, khoản 5 Điều 477 Bộ luật Tố tụng 

dân sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án với sự vắng mặt của bị đơn và 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.  

[2]. Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đề nghị Tòa án buộc bị đơn chị 

Trương Thị Hồng N phải bồi thường thiệt hại theo hợp đồng bảo lãnh do người lao 

động bỏ trốn, Hội đồng xét xử thấy: Công ty cổ phần Đ (viết tắt công ty Đ) có giấy 

phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 

386/LĐTBXH-GP ngày 25/01/2014 do Bộ L cấp. Ngày 10/5/2022 Công ty Đ và anh 

Nguyễn Văn D có ký kết hợp đồng số 09/2022/HĐ-TL về việc đưa người lao động 

đi làm việc có thời hạn tại Hàn Quốc theo đó anh Nguyễn Văn D sẽ được làm việc 

trên tàu đánh bắt thuỷ sản thuộc Hiệp hội Thủy sản G cảng thành phố P, tỉnh 

Gyongbuk, Hàn Quốc. Để bảo đảm trách nhiệm của người lao động thực hiện đúng 

hợp đồng, ngày 10/5/2022 chị Trương Thị Hồng N (bên A) cùng anh Nguyễn Văn 

D (bên B) đã ký kết với Công ty Đ hợp đồng bảo lãnh số 30/2022/HĐBL “Điều 1: 

Nội dung bảo lãnh, 1.1. Bên B (anh D) và bên C (Công ty Đ) cùng thỏa thuận và 

thống nhất khoản tiền mà bên B phải bồi thường cho bên C là số tiền 300.000.000 

đồng (Ba trăm triệu đồng) nếu bên B sau khi nhập cảnh tại hàn Q có hành vi…bỏ 

trốn không đến nơi làm việc và/hoặc bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc (bỏ tàu). 1.2. 

…Bên bảo lãnh (A) tại Hợp đồng này đồng ý bảo lãnh cho người lao động (bên B) 

để đảm bảo người lao động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghĩa vụ và trách 

nhiệm…đặc biệt là nghĩa vụ không được bỏ trốn nơi đang làm việc…trường hợp 
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người lao động vi phạm hợp đồng, cụ thể là hành vi bỏ trốn khỏi nơi làm việc, bên 

bảo lãnh cam kết thực hiện nghĩa vụ thanh toán số tiền đã nêu ở mục 1.1 Điều 1 ở 

trên thay cho bên B…”. Như vậy Hợp đồng bảo lãnh giữa Công ty Đ với chị Trương 

Thị Hồng N và anh Nguyễn Văn D là giao dịch dân sự được xác lập hoàn toàn tự 

nguyện, có hình thức và nội dung phù hợp vơi quy định của pháp luật, không vi 

phạm điều cấm của pháp luật, anh Nguyễn Văn D khi sang Hàn Quốc ngày 25 tháng 

5 năm 2022 sau khi nhập cảnh thì đến ngày 31/5/2022 đã bỏ trốn và được phía Công 

ty cổ phần G2 (là đối tác của Công ty Đ) thông báo lại cho Công ty Đ về việc anh 

Nguyễn Văn D đã bỏ trốn. 

Như vậy, anh D đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, vi phạm hợp đồng đã ký 

kết với Công ty Đ. Công ty Đ đã tìm mọi biện pháp liên hệ với chị Trương Thị Hồng 

N để đề nghị thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh nhưng chị N không hợp tác.  

Mặc dù chị N cho rằng việc anh D bỏ trốn hay đi đâu chị không rõ, không 

biết, anh D không gửi tiền về cho chị, từ ngày 27/5/2022 chị không liên lạc được với 

anh D nữa nên chị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Chị N cũng 

cho rằng sau khi ký kết hợp đồng bảo lãnh, vợ chồng chị đã nộp tiền nhiều lần cho 

Công ty với số tiền 346.500.000 đồng. Tuy nhiên chị N không cung cấp được các tài 

liệu chứng cứ nên không có cơ sở xem xét. 

Xét thấy việc anh Nguyễn Văn D tự ý bỏ trốn khỏi nơi làm việc, vi phạm hợp 

đồng số 09/2022/HĐBL ngày 10/5/2022 đã ký với Công ty cổ phần Đ và làm phát 

sinh nghĩa vụ bảo lãnh của chị Trương Thị Hồng N theo Hợp đồng bảo lãnh số 

30/2022/HĐBL ngày 10/5/2022. Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Luật người lao 

động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng: "Bảo lãnh cho người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài là việc người thứ ba (sau đây gọi là người bảo lãnh) 

cam kết với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho người lao động trong trường hợp người lao 

động không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong Hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài". Do đó, căn cứ Điều 335, Điều 339, Điều 

340, Điều 342 Bộ luật Dân sự cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần 

Đ, buộc chị Trương Thị Hồng N phải có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty cổ phần 

Đ số tiền 300.000.000 đồng theo hợp đồng bảo lãnh mà các bên đã ký kết. 

[3]. Về án phí: Nguyên đơn không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, được nhận 

lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp; bị đơn phải chịu 15.000.000đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

[4]. Về chi phí tố tụng: Công ty cổ phần Đ phải chịu án toàn bộ số tiền 

2.498.896 đồng lệ phí uỷ thác tư pháp ra nước ngoài và đăng thông tin trên hệ thống 

kênh phát thanh dành cho người Việt Nam ở nước ngoài của Ban đối ngoại Đài tiếng 

nói Việt Nam VOV5 theo quy định của pháp luật (Công ty Đ đã nộp đủ tại Tòa án). 

Vì các lẽ trên, 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long


Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 37, Điều 147, khoản 1 Điều 149, Điều 

227, Điều 228, Điều 273, Điều 474, Điều 477, Điều 479 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 335, Điều 336, Điều 339, Điều 340, Điều 342 Bộ luật Dân sự; Căn cứ khoản 2 

Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp quản lí và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty cổ phần Đ, buộc chị Trương Thị 

Hồng N phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho Công ty cổ phần Đ số tiền 

300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) theo Hợp đồng bảo lãnh số 30/2022/HĐBL 

ngày 10/5/2022. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bên được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho bên được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, bên phải 

thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức 

lãi suất quy định tại Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 

án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án 

dân sự được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

2. Án phí: Bị đơn chị Trương Thị Hồng N phải chịu nộp 15.000.000 đồng án 

phí dân sự sơ thẩm;  

Trả lại cho Công ty cổ phần Đ số tiền 7.500.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí 

tại biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0005034 ngày 28/7/2022 của Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình. 

3. Về chi phí tố tụng: Công ty cổ phần Đ phải chịu toàn bộ số tiền 2.498.896 

đồng lệ phí uỷ thác tư pháp ra nước ngoài và đăng thông tin trên hệ thống kênh phát 

thanh dành cho người Việt Nam ở nước ngoài của Ban đối ngoại Đài tiếng nói Việt 

Nam VOV5 (Công ty cổ phần Đ đã nộp đủ tại Toà án). 

 4. Quyền kháng cáo: Công ty cổ phần Đ có quyền kháng cáo bản án trong hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án; chị Trương Thị Hồng N vắng mặt có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án 

được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật; anh Nguyễn Văn D có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ 

hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

  
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu: hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

  

(đã ký) 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%87%20K%E1%BB%B3%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%87%20K%E1%BB%B3%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%87%20K%E1%BB%B3%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20th%C6%B0%C6%A1ng%20m%E1%BA%A1i%20Th%E1%BB%8Bnh%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nga%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201999%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%87%20K%E1%BB%B3%201,%20x%C3%A3%20V%C4%A9nh%20Ninh,%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Ninh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i%20v%C3%A0%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/10/1994%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%207,%20x%C3%A3%20L%C3%BD%20Tr%E1%BA%A1ch,%20huy%E1%BB%87n%20B%E1%BB%91%20Tr%E1%BA%A1ch,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh


  

Nguyễn Thái Sơn   

  

 


